
CỤC HẢI QUAN
CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /TB-KĐHQ Hà Nội, ngày       tháng        năm 2026

 

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải 

quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 167/2025/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để 

kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2021/TT-BTC 

ngày 26/02/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2015/TT-

BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 

08/6/2022 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Đội KĐHQ 1 tại phiếu ghi kết quả phân 

tích kèm mã số đề xuất số 96/PĐX-Đ1 ngày 18/9/2026 và đề nghị của Trưởng 

phòng Phòng Kiểm định, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm định hải quan thông báo 

kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Vải dạ dệt thoi từ sợi len lông cừu loại mịn, TP 64% 

mohair, 9% wool, 18% xơ staple polyester, 10% xơ staple acrylic, đã nhuộm, 

chưa ngâm tẩm, tráng phủ hay ép lớp, dạng cuộn, định lượng 560g/m2, khổ 

150cm, model: GT 1981. Mới 100%, không hiệu.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất 

nhập khẩu Hoa Nam Logistics.

Địa chỉ: S2.1-Tầng 2 Trung tâm thương mại Mipec Long Biên,số 2 Long Biên 

II, Phường Bồ Đề,T.p Hà Nội,Việt Nam.

MST: 0110167925.

3. Số, ngày tờ khai hải quan 108359144502/A11 ngày 20/6/2026 tại Hải quan 

cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Chi cục Hải quan Khu vực VI).



4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Vải dệt thoi, loại vải sơnin (chenille), 

thành phần 72% xơ len mohair, 17,5% filament polyester và 10,5% staple 

acrylic, bề mặt chưa ngâm tẩm, chưa tráng phủ hoặc ép lớp, dạng cuộn, khổ 

155cm, định lượng 413g/m2. 

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Vải dệt thoi, loại vải sơnin (chenille), thành 

phần 72% len (xơ len mohair), 17,5% filament polyester và 10,5% staple 

acrylic, bề mặt chưa ngâm tẩm, chưa tráng phủ hoặc ép lớp, dạng cuộn, khổ 

155cm, định lượng 413g/m2.

Thuộc nhóm 58.01 �Các loại vải dệt nổi vòng và các loại vải sơnin (chenille), 

trừ các loại vải thuộc nhóm 58.02 hoặc 58.06�, phân nhóm 5801.10 �- Từ lông 

cừu hoặc lông động vật loại mịn:”, mã số 5801.10.90 �- - Loại khác� tại Danh 

mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 Nơi nhận:
- PCT Nguyễn Thành Hưng (để b/c);
- Các Chi cục Hải quan khu vực (để th/h);
- Ban Nghiệp vụ thuế hải quan;
- Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và 
Xuất nhập khẩu Hoa Nam Logistics (Đ/c: 
S2.1-Tầng 2 Trung tâm thương mại Mipec 
Long Biên,số 2 Long Biên II,Phường Bồ 
Đề,T.p Hà Nội,Việt Nam);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, PKĐ (Hạnh) (3b).
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